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I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ KHỐI LỚP 9 

Năm học 2022 - 2023 

1. Đặc điểm tình hình: 

1.1. Số lớp: 4; Số học sinh: 124; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3; Trình độ đào tạo: Đại học: 2; Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 3 

1.3. Thiết bị dạy học: 

 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực 

hành 

Ghi chú 

1 Máy vi tính (laptap) 03 Tất cả tiết dạy Mỗi giáo viên 1 cái 

2 Ti vi 08 Tất cả tiết dạy Mỗi phòng học 1 cái 

3 Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử 9 

Không hạn định Tất cả tiết dạy GV khai thác và hướng 

dẫn HS sử dụng hiệu quả 

 

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng bộ môn 01 Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm 

2 Phòng thiết bị 01 Lưu giữ thiết bị và ĐDDH GV kí mượn - trả 

 

2. Kế hoạch dạy học 

2.1. Phân phối chương trình     



  

Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt 

1 1 Bài 1: Liên Xô và các nước 

Đông Âu từ năm 1945 đến giữa 

những năm 70 của thế kỷ XX 

Mục II.2: Đọc thêm 

 

- Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến 

tranh. 

- Hiểu được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX từ 

năm 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX. 

- Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

- Biết được sự thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân. Quá trình xây dựng chủ nghĩa 

xã hội và những thành tựu chính. 

2 2 

3 3 Bài 2: Liên Xô và các nước 

Đông Âu từ giữa những năm 70 

đến đầu những năm 90 của thế 

kỷ XX 

Mục II. Chỉ cần nắm hệ quả. 

- Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. 

Hệ quả cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu.  

 

4 4 

Bài 3: Quá trình phát triển của 

phong trào giải phóng dân tộc và 

sự tan rã của hệ thống thuộc địa 

- Biết được một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ La-

tinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 60 của thế kỉ XX. 

- Biết được một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ La-

tinh từ những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. 

- Biết được nét chính về phong trào giành độc lập của các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh 

từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX. 

5 5 Bài 4: Các nước Châu Á  

Mục II.2 Không dạy. 

Mục II.3 Không dạy. 

 

- Biết được tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Biết được một số nét chính về sự ra đời của các nước Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa và công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay). 

6 6 Bài 5: Các nước Đông Nam Á 

Quan hệ giữa 2 nhóm nứơc 

- Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945. 

- Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và biết được mục tiêu hoạt động 



ASEAN:  hướng dẫn HS đọc 

thêm  

của tổ chức này. 

-  Lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển  của tổ chức ASEAN. 

7 7 

Bài 6: Các nước Châu Phi 

- Biết được nét chính tình hình chung ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Trình bày được kết quả cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân 

biệt chủng tộc (A-pac-thai). 

8 8 

Bài 7: Các nước Mỹ La Tinh 

- Biết được nét chính tình hình chung của các nước Mĩ La-tinh  sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai. 

- Trình bày được nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả công cuộc xây 

dựng CNXH ở nước này. 

9 9 Kiểm tra giữa kỳ 1 Ma trận của Sở GD&ĐT 

10 10 Bài 8: Nước Mỹ   

Mục II. Sự phát triển về khoa 

học kĩ thuật của Mĩ sau chiến 

tranh: Lồng ghép vàobài 12 

 

- Trình bày được sự phát triển của  kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 

nguyên nhân của sự phát triển đó. 

- Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. 

- Giải thích vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai. 

11 11 

Bài 9: Nhật Bản  

Mục IIIKhông dạy 

 

- Biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai. 

- Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh và nguyên nhân 

của sự phát triển đó. Giải thích nguyên nhân sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật 

Bản.                                                      

12 12 

Bài 10: Các nước Tây Âu 

 

- Biết được nét nổi bật về  kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại các nước Tây 

Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Trình bày được quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai.                                                      
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Bài 11: Trật tự thế giới mới sau 

chiến tranh thế giới thứ hai 

- Biết được sự hình thành trật tự thế giới mới  Trật tự hai cực I-an-ta sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai. 

- Biết được sự hình thành, mục đích và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc. 



- Trình bày được những biểu hiện của cuộc Chiến tranh lạnh và những hậu quả của 

nó. 

- Biết được đặc điểm trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.  

14 14 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu 

và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 

khoa học-kỹ thuật. 

Mục II - Bài 8. (lồng ghép vào 

mục I bài 12) 

- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học -  

kĩ thuật. Biết được những thành tựu về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh. 

- Đánh giá được ý nghĩa, tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng khoa 

học - kĩ thuật. 

15 15 
Bài 13:  Tổng kết lịch sử thế giới 

sau năm 1945 đến nay 

- Trình bày được những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai đến nay. 

- Biết được đặc điểm trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh. 

16 16 

Bài 14: Việt Nam sau Chiến 

tranh thế giới thứ nhất 

 

- Trình bày được nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực 

dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Biết được những nét chính về chính sách chính  trị, văn hoá, giáo dục của thực 

dân Pháp. 

- Chỉ ra được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc 

khai thác thuộc địa lần thứ hai. 

17 17 Ôn tập cuối kỳ 1  

18 18 Kiểm tra cuối kỳ 1  

HỌC KỲ 2 

19 19 

Bài 15: Phong trào cách mạng 

Việt Nam sau chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1919-1925) 

- Biết được những ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam. 

- Trình bày được những nét chính về các cuộc đấu tranh trong phong trào dân chủ 

công khai trong những năm 1919 – 1925. 

- Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 - 

1925, qua đó thấy được sự phát triển của phong trào. 

20 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn - Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 



Ái Quốc ở nước ngoài trong 

những năm 1919-1925 

 

1923, nhấn mạnh đến việc Người tìm thấy con đường cứu nước cho nhân dân Việt 

Nam  

- Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1923 đến năm 

1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng 

- Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1924 đến năm 

1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng. 

20 21 Bài 17: Cách mạng Việt Nam 

trước khi Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời. 

Mục III: VNQDĐ và cuộc khởi 

nghĩa Yên Bái: không dạy 

- Trình bày được những phong trào cách mạng trong những năm 1926 - 1927, chú ý  

bước phát triển mới của phong trào. 

- Biết được được sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng. 

- Trình bày được trong năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời. 

22 

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt 

Nam ra đời 

- Lí giải được sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức cộng sản; trình bày được nội 

dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng.  

- Trình bày được nội dung cơ bản của Luận cương chính trị. 

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. 

21 23 Bài 19: Phong trào CM Việt Nam 

trong những năm 1930-1935  

- Mục III. Không dạy 

- Câu hỏi 1 và 2 cuối bài: Không 

yêu cầu HS trả lời 

- Biết được những nét chính về những tác động của cuộc khủng hoảng đến kinh tế 

và xã hội Việt Nam. 

- Trình bày được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930 – 1931 trong cả 

nước và ở Nghệ - Tĩnh trên lược đồ; làm rõ những hoạt động của Xô viết Nghệ  

Tĩnh và ý nghĩa. 

24 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ 

trong những năm 1936-1939 

Mục II: Chỉ cần HS nắm được 

mục tiêu, hình thức đấu tranh 

trong thời kì này 

- Biết được những tác động, ảnh hưởng của tình hình thế giới đến cách mạng nước 

ta. 

- Trình bày được mục tiêu, hình thức đấu tranh của các phong trào đấu tranh tiêu 

biểu trong thời kì này. 

22 25 Bài 21: Việt Nam trong những 

năm 1939-1945  

- Biết được những nét chính về tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 

chiến tranh. 



- Mục II.3 :Không dạy 

- Câu hỏi  cuối mục 3: Không 

yêu càu HS trả lời 

- Trình bày được những nét chính  diễn biến những cuộc khởi nghĩa theo lược đồ. 

26 
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến 

tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945  

- Trình bày được chủ trương mới của Đảng được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương lần thứ 8, sự ra đời và phát triển của Mặt trận Việt Minh. 

- Biết được những nét chính về cuộc Nhật đảo chính Pháp. 

- Trình bày được chủ trương của Đảng và diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước. 

23 27 

Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 và sự thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa 

- Biết được thời cơ của cách mạng đã đến, Đảng đã nắm được thời cơ và quyết tâm 

khởi nghĩa. 

- Trình bày được những nét chính diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 

Hà Nội. 

- Trình bày được nét chính về các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 

nước. 

- Trình bày được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng 

Tám. 

28 

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và 

xây dựng chính quyền dân chủ 

nhân dân (1945-1946)  

Mục II: chỉ cần HS nắm được 

sự kiện ngày 6/1/1946 và ý 

nghĩa của sự kiện này 

- Biết được những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như trong tình 

thế "ngàn cân treo sợi tóc". 

- Trình bày được những biện pháp của Đảng và Chính phủ để củng cố và kiện toàn 

chính quyền cách mạng. 

- Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào 

chuẩn bị lâu dài. 

- Biết được những diễn biến chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại 

xâm lược Nam Bộ. 

- Trình bày được các biện pháp đối phó với quân Tưởng và bọn tay sai. 

-  Trình bày được chủ trương của ta trong việc đối phó với Tưởng và Pháp, mục 

đích,  nội dung, ý nghĩa Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước 14 - 9 – 1946. 

24 29 

30 Bài 25: Những năm đầu của cuộc - Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 



25 31 kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp (1946-1950)  

Mục III. Không dạy 

 

 

Pháp. 

- Trình bày được nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. 

- Trình bày được nét chính của cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta ở thủ đô 

Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, ý nghĩa của cuộc chiến đấu đó.  

- Biết được âm mưu và trình bày được trên lược đồ cuộc tiến công lên Việt Bắc của 

thực dân Pháp;  Trình bày được trên lược đồ diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến 

dịch. 

- Biết được sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 ta đã đẩy mạnh cuộc 

kháng chiến toàn dân, toàn diện.  

32 

Bài 26: Bước phát triển mới của 

cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống thực dân Pháp (1950-

1953)  

Mục V : Đọc thêm 

- Biết được hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến; Trình bày được theo lược 

đồ âm mưu của Pháp sau chiến dịch Việt Bắc, chủ trương của ta, diễn biến, kết quả 

của chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950. 

-  Biết được những âm mưu của Pháp, Mĩ sau chiến dịch Biên giới thu – đông năm 

1950. 

-  Trình bày được nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.  

- Trình bày được những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu 

phương về mọi mặt từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng. 

26 33 

34 

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn 

quốc chống thực dân Pháp xâm 

lược kết thúc (1953-1954)  

Mục III. Tập  trung vào nội 

dung, ý nghĩa 

- Trình bày được nội dung kế hoạch Nava. 

- Trình bày được theo lược đồ các cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 

1954. 

- Trình bày được diễn biến chiến dịch dựa vào lược đồ, tranh ảnh. 

- Trình bày được nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

- Trình bày được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Pháp. 

27 35 

36 Kiểm tra giữa kỳ 2  

28 37 Lịch sử địa phương: Điện Bàn 

trong kháng chiến chống Pháp và 

- Biết được quá trình chiến đấu của quân và dân Điện Bàn trong kháng chiến chống 

Pháp và chống Mĩ (1945-1975) 



chống Mĩ (1945-1975)   

38 

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc, đấu tranh chống 

đế quốc Mỹ và chính quyền Sài 

Gòn ở miền Nam (1954-1965) 

Mục II.2 và 3: Không dạy 

- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông 

Dương. 

- Trình bày được kết quả công cuộc cải cách ruộng đất. 

- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ 

gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

- Biết được bối cảnh lịch sử, trình bày được diễn biến của phong trào “Đồng khởi”  

trên lược đồ cũng như  ý nghĩa phong trào. 

- Trình bày được hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Đại hội III. 

- Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong thực hiện kế hoạch 5 năm 1961- 

1965 trên các lĩnh vực. 

- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt”;  

Trình bày được những thắng lợi của quân và dân ta trong chiến đấu chống chiến 

lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ. 

29 39 
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Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến 

đấu chống Mỹ, cứu nước (1965-

1973) 

- Mục I.3. Hướng dẫn HS đọc 

thêm  

- Hoàn cảnh, diễn biến của hội 

nghị Pa-ri: Hướng dẫn HS đọc 

thêm 

- Trình bày được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục 

bộ";  Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu 

chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, 

trên lược đồ. 

-  Biết được cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ; 

Trình bày được những thành tích của quân dân miền Bắc trong chiến đấu và sản 

xuất; Biết được những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền 

Nam. 

- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến 

tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh"; Trình bày được những thắng lợi trên các 

mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và Đông 

Dương hoá chiến tranh của Mĩ. 

- Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa. 

42 

31 43 

44 



- Trình bày được những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục và phát triển 

kinh tế - xã hội của nhân dân miền Bắc (1969 – 1973); Trình bày được những thành 

tích tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 

lần thứ hai của Mĩ (1972)  

- Trình bày được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri. 

32 45 
Bài 30: Hoàn thành giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước 

(1973-1975) 

- Mục I. Không dạy 

- Tình hình, diễn biến mục II: 

Chỉ cần nắm sự kiện hội nghị 

21 và chiến thắng Phước Long 

- Trình bày được cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành 

động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn, chú ý đến chiến thắng Phước Long. 

-  Trình bày được chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị 

Trung ương Đảng. 

-  Trình bày được diễn biến chính của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 

qua các chiến dịch lớn, kết hợp sử dụng lược đồ, tranh ảnh. 

-  Trình bày được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước; Rút ra 

nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước   

46 

33 47 
Bài 31: Việt Nam trong năm đầu 

sau đại thắng Xuân 1975 

Mục II: Không dạy 

- Trình bày được những nét chính về thuận lợi và khó khăn của nước ta sau đại 

thắng Xuân 1975. 

-  Trình bày được nội dung và ý nghĩa của công cuộc hoàn thành thống nhất đất 

nước về mặt nhà nước. 

48 Bài 32: Không dạy. 

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi 

mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ 

năm 1986 đến năm 2000) 

Mục II: Chỉ nắm những thành 

tựu tiêu biểu 

- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc 

đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng. 

- Trình bày được những thành tựu và hạn chế trong 15 năm thực hiện đường lối đổi 

mới. 

34 49 Bài 34: Tổng kết lịch sử VN từ 

sau CTTGI đến năm 2000 

- Trình bày khái quát được các giai đoạn chính. 

- Rút ra những bài học kinh nghiệm. 

 50 Lịch sử địa phương: Một số trận 

đánh nổi tiếng của quân dân 

- HS biết được trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân dân Điện 

Bàn lập nên chiến thắng tiêu biểu nào? kết quả và ý nghĩa chiến thắng đó. 



 

2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 9 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến hết bài 7 Trắc nghiệm khách 

quan và tự luận (trên 

giấy) 
Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 18 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến hết bài 14 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 27 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 15 đến hết bài 27 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 35 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 15 đến hết bài 34 

 

3. Các nội dung khác (nếu có): Không 

 

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Khối lớp:                 ; Số học sinh:  

STT Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Số 

tiết 

Thời 

điểm 

Địa 

điểm 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Điều kiện 

thực hiện 

         

 

 

 

 

Điện Bàn.  

 

- Kể tên các Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở 

Điện Bàn mà em biết. 

35 51 Ôn tập học kỳ 2  

52 Kiểm tra cuối kỳ 2  



TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Gái 

Tam Phú, ngày 28 tháng 8 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

NGUYỄN THÀNH PHÁT 
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